
 Phụ lục 1
DANH SÁCH
 NHÀ HÀNG, CƠ SỞ DỊCH VỤ ĂN UỐNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC PHƯỜNG: CHU VĂN AN,
 TRẦN HƯNG ĐẠO,  TRẦN NHÂN TÔNG, NGUYỄN TRÃI 
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Nơi diễn ra Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026)
 
	STT
	Tên nhà hàng
	Địa chỉ 
	Địa chỉ trước 
sáp nhập
	SĐT
	Sức chứa số lượng khách/lượt
	Link địa chỉ chia sẻ vị trí

	1 
	Trung tâm Tổ chức sự kiện GOLF PALACE
	
Số 1, Nguyễn Lương Bằng,  Phường Chu Văn An, 
Thành phố Hải Phòng
	
Số 1, Nguyễn Lương Bằng,  thành phố 
Chí Linh
	0815345656
	800 (trong nhà)  200 ngoài trời
	https://share.google/8QNildsJeU9dFatHi


	2 
	Nhà hàng Á Châu
	Số 212, Nguyễn Thái Học, khu dân cư Thái Học 2, 
Phường Chu Văn An, 
Thành phố Hải Phòng
	Số 212, Nguyễn Thái Học, khu dân cư Thái Học 2, phường Sao Đỏ, thành phố
 Chí Linh
	0902928999/0904436837
	1500
	https://maps.app.goo.gl/G3hj3ZkQUyJLs6S67


	3 
	Nhà hàng Ngọc Được
	Khu dân cư Khang Thọ,
Phường Chu Văn An, Thành phố Hải Phòng
	Khu dân cư Khang Thọ,
phường Chí Minh, 
thành phố Chí Linh
	0915371960
	500
	

	4 
	Nhà hàng 68
	TDP Lạc Sơn, phường Chu Văn An, Hải Phòng
	Khu dân cư Lạc Sơn,
phường Thái Học,
 thành phố Chí Linh
	0944026177/0904219759
	100
	

	5 
	Nhà hàng Hoàng Anh/ Nhà hàng 69
	TDP Lạc Sơn,  Phường Chu Văn An, 
Thành phố Hải Phòng
	Lạc Sơn,  phường Thái Học, thành phố Chí Linh
	0986749555/ 0983718888
	300
	https://maps.app.goo.gl/vu5ko6JeUNKt3sABA


	6 
	Nhà hàng Hoà Lượng
	Số 334 Nguyễn Trãi, TDP Nguyễn Trãi 1, Phường Chu Văn An, TP Hải Phòng`
	Số 108, Nguyễn Trãi 1,
phường Sao Đỏ, 
thành phố Chí Linh
	0973056165
	1000
	https://maps.app.goo.gl/mmTo9LDAiUxGUo91A


	7 
	Nhà hàng Lan Hương
	Số 16, Hữu Nghị, TDP Nguyễn Trãi 1,
Phường Chu Văn An, Thành phố Hải Phòng
	Số 8, Hữu Nghị, khu dân cư Nguyễn Trãi 1,
phường Sao Đỏ, 
thành phố Chí Linh
	0912855383
	300
	https://maps.app.goo.gl/j1BEg2WJPKBukKBY8


	8 
	Nhà hàng 
Tiên Tửu quán
	Số 20, Hữu Nghị, TDP Nguyễn Trãi 1,
Phường Chu Văn An, Thành phố Hải Phòng
	Số 12, Hữu Nghị, khu dân cư Nguyễn Trãi 1,
phường Sao Đỏ, 
thành phố Chí Linh
	0904764679
	100
	https://maps.app.goo.gl/tzjshedPDXWoazq39


	9 
	Nhà hàng Trần Năm
	Số 06, Nguyễn Huệ, TDP Nguyễn Trãi 1, Chu Văn An, Hải Phòng
	Số 04, Nguyễn Huệ, khu dân cư Nguyễn Trãi
1, phường Sao Đỏ, 
thành phố Chí Linh
	0984937706
	120
	

	10 
	Nhà hàng Tiến Lan lẩu cua đồng
	Số 08, Hữu nghị,
Phường Chu Văn An, Thành phố Hải Phòng
	Số 12, Hữu nghị, khu dân cư Nguyễn Trãi 1,
phường Sao Đỏ, 
thành phố Chí Linh
	0974031446
	70
	https://maps.app.goo.gl/KijfWqQb3ZFQ4XLF8


	11 
	Quán Cơm Sài Gòn
	Số 22, Chu Văn An,
Phường Chu Văn An, Thành phố Hải Phòng
	Số 22, Chu Văn An,
phường Sao Đỏ, 
thành phố Chí Linh
	0976084379
	
	https://maps.app.goo.gl/yWdH2TKrBJcLJuP26


	12 
	Nhà hàng Hoàn Hảo (02 cơ sở)
	KDC Mật Sơn, 
Phường Chu Văn An, Thành phố Hải Phòng
	KDC Mật Sơn, 
thành phố Chí Linh
	
	1000
	

	13 
	Nhà hàng Điểm hẹn
	Số 06, Nguyễn Lương Bằng, Hồ Mật Sơn, 
Phường Chu Văn An, Thành phố Hải Phòng
	Số 06, Nguyễn Lương Bằng, Hồ Mật Sơn, thành phố Chí Linh
	0778347777/
0987098786
	500
	https://maps.app.goo.gl/jLhUfe2HjCFG32Cv8


	14 
	Nhà hàng Cường Mỹ
	717, Nguyễn Trãi 2, 
Phường Chu Văn An, Thành phố Hải Phòng
	Nguyễn Trãi 2, 
phường Sao Đỏ, 
thành phố Chí Linh
	0963 990 036
	240
	https://maps.app.goo.gl/rca127HqQb2trt4y9


	15 
	Nhà hàng Trang Đá
	Nguyễn Lương Bằng,
 Phường Chu Văn An, Thành phố Hải Phòng
	Nguyễn Trãi 2,
 phường Sao Đỏ,
 thành phố Chí Linh
	0383 666 598
	100
	

	16 
	Trúc xinh gà đồi
	533 Nguyễn Thái Học, Hùng Vương, 
Phường Chu Văn An, Thành phố Hải Phòng
	533 Nguyễn Thái Học, Hùng Vương, 
thành phố Chí Linh
	02202 229 689
	Không xác định
	

	17 
	Lẩu nấm Trần Phố
	351 Trần Hưng Đạo, Phường Chu Văn An, 
Thành phố Hải Phòng
	351 Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, 
tp Chí Linh
	0974 976 934
	150
	https://maps.app.goo.gl/oi2jjBVEjgKqykS27?g_st=ic


	18 
	Gà 123
	38 Trần Hưng Đạo, Phường Chu Văn An, 
Thành phố Hải Phòng
	38 Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, 
tp Chí Linh
	0932 201 666
	50
	

	19 
	Lẩu cua đồng
	266 Trần Hưng Đạo
Phường Chu Văn An, Thành phố Hải Phòng
	266 Trần Hưng Đạo
phường Sao Đỏ, 
tp Chí Linh
	0393 893 038
	36
	

	20 
	Nhà hàng Việt Hà
	Số 252, Đường Lê Thánh Tông
Phường Chu Văn An, Thành phố Hải Phòng
	Số 252, Đường Lê Thánh Tông
thành phố Chí Linh
	0974401678
	
	

	21 
	Nhà hàng Cừ Hoa
	Khu dân cư Mật Sơn,
phường Chí Minh, tp. Chí Linh
	Khu dân cư Mật Sơn,
phường Chí Minh, tp. Chí Linh
	034901203
	120
	

	22 
	Cơm Quang Bắc
	Khu dân cư Lôi Động,
Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng
	Khu dân cư Lôi Động,
phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh
	0919813652
	
	

	23 
	Đồi Cỏ hồng
	TDP Cầu Dòng, phường Trần Hưng Đạo
	KDC Cầu Dòng, Cộng Hoà, Chí Linh
	0974991456
	300
	https://share.google/N7qpTipMBWtUH1L8m


	24 
	Phượng Hoàng Flower
	TDp Hàm Ếch – Thông Cống, phường Trần Hưng Đạo
	KDC Hàm Ếch – Thông Cống, Cộng Hoà, Chí Linh
	0363321985
	200
	https://share.google/8lC1pv5EM1Qs5Y5Ev


	25 
	Nhà hàng Ánh Phiu
	Thôn Vạn Yên, Xã Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng
	Thôn Vạn Yên, Xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh
	0368021679
	100
	https://share.google/qh78Qa6yOWb4cV2XD


	26 
	Châu Phi quán
	Thôn Kim Điền, Xã Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng
	Thôn Kim Điền, Xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh
	0986505520
	100
	https://share.google/OpoLNkuLuJlVZmjaQ


	27 
	Nhà hàng Cá mập
	Thôn Trung Quê, Xã Lê Lợi, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng
	Thôn Trung Quê, Xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh
	0981930444
	60
	https://share.google/xBIbhWX14jL1HqJs8


	28 
	Nhà hàng Liên Tăng
	Khu dân cư Chúc Thôn,
Phường Trần Hưng Đạo,
 Thành phố Hải Phòng
	Khu dân cư Chúc Thôn,
phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh
	0906225115
	60
	https://share.google/KVsSOdjQa7gKkm5KP


	29 
	Nhà hàng Thanh Hương
	Khu dân cư Chúc Thôn,
Phường Trần Hưng Đạo, 
Thành phố Hải Phòng
	Khu dân cư Chúc Thôn,
phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh
	0974720247
	50
	https://share.google/cWEa3wh0girfWOFfp


	30 
	Nhà hàng Minh Nghị
	Khu dân cư Tiên Sơn,
Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng
	Khu dân cư Tiên Sơn,
phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh
	0989316221
	200
	https://share.google/QlFPw2DghUqpDAz5F


	31 
	Nhà hàng Đào Phượng
	Khu dân cư Tiên Sơn,
Phường Trần Hưng Đạo,
 Thành phố Hải Phòng
	Khu dân cư Tiên Sơn,
phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh
	0873442728
	70
	https://share.google/uw9asiEXqOlLm0tmS


	32 
	Nhà hàng Nguyên Huế
	Khu dân cư Tiên Sơn,
Phường Trần Hưng Đạo, 
Thành phố Hải Phòng
	Khu dân cư Tiên Sơn,
phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh
	0978349529
	200
	https://share.google/S6IAGF5f6C6aYHj8g


	33 
	Nhà hàng Lan Dung
	Khu dân cư Tiên Sơn,
Phường Trần Hưng Đạo, 
Thành phố Hải Phòng
	Khu dân cư Tiên Sơn,
phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh
	0978659778
	100
	https://share.google/lNVuX9ZT8QsurJIzE


	34 
	Nhà hàng Dê cây phượng
	Khu dân cư Lôi Động,
Phường Trần Hưng Đạo, 
Thành phố Hải Phòng
	Khu dân cư Lôi Động,
phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh
	0906.173.559
	100
	https://share.google/qNPi20vT4XxzW4QU3


	35 
	Nhà hàng Hoa Phượng
	Khu dân cư Chi Ngãi 1,
Phường Trần Hưng Đạo, 
Thành phố Hải Phòng
	Khu dân cư Chi Ngãi 1,
phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh
	0387932966
	100
	https://share.google/pEHtvDH2KhaDRrlKG


	36 
	Nhà hàng Quang Hưng
	Khu dân cư Lôi Động,
Phường Trần Hưng Đạo,
 Thành phố Hải Phòng
	Khu dân cư Lôi Động,
phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh
	0913572165
	200
	

	37 
	Nhà hàng Thành Xuyên
	Khu dân cư Chi Ngãi 1,
Phường Trần Hưng Đạo, 
Thành phố Hải Phòng
	Khu dân cư Chi Ngãi 1,
phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh
	0969737967
	
	

	38 
	Nhà hàng 18
	Tổ dân phố Chi Ngãi 2, phường Trần Hưng Đạo
	Khu dân cư Chi Ngãi 2,
	0916559333
	200
	https://share.google/ecrYjMvFYjAamTlDY


	39 
	Nhà hàng Ngân Hà
	Tổ dân phố Chi Ngãi 2, phường Trần Hưng Đạo
	Khu dân cư Chi Ngãi 2,
	+84974850868
	200
	https://share.google/RmJbmGbvvQp3Grm6d


	40 
	Nhà hàng Thủy Hào
	Khu dân cư Tiên Sơn,
phường Cộng Hòa, thành Phường Trần Hưng Đạo, 
Thành phố Hải Phòng
 (cổng Chùa Côn Sơn)
	Khu dân cư Tiên Sơn,
phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh
(cổng Chùa Côn Sơn)
	0985650617
	50
	https://share.google/MacpUP8VbtyM4E3Cz


	41 
	Nhà Sàn
	Khu dân cư Đại Tân,
Phường Trần Nhân Tông, 
Thành phố Hải Phòng
	Khu dân cư Đại Tân,
phường Hoàng Tân, thành phố Chí Linh
	0976032360
	
	

	42 
	Nhà hàng Khu Thương
	Khu dân cư Đại Bát,
Phường Trần Nhân Tông, 
Thành phố Hải Phòng
	Khu dân cư Đại Bát,
phường Hoàng Tân, thành phố Chí Linh
	0972599423
	
	

	43 
	Quán Ăn Ngon
	Khu dân cư trung Tâm,
Phường Trần Nhân Tông, Thành phố Hải Phòng
	Khu dân cư trung Tâm,
phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh
	0942398999
	
	

	44 
	Nhà hàng Cánh Đồng
	Khu dân cư Trung Tâm,
Phường Trần Nhân Tông, 
Thành phố Hải Phòng
	Khu dân cư Trung Tâm,
phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh
	
0913086176
	
	

	45 
	Nhà hàng Quý Hằng
	Khu dân cư Đồng Cống,
Phường Trần Nhân Tông, 
Thành phố Hải Phòng
	Khu dân cư Đồng Cống,
phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh
	0338358951
	
	

	46 
	Nhà hàng Vạn rừng
	Thôn Đồng Châu, xã Phường Nguyễn Trãi, 
Thành phố Hải Phòng
	Thôn Đồng Châu, xã Hoàng Hoa Thám, tp Chí Linh
	0986565061
	
	

	47 
	Nhà hàng Tuyên Nga
	Thôn Đá Bạc, Phường Nguyễn Trãi, 
Thành phố Hải Phòng
	Thôn Đá Bạc, xã Hoàng Hoa Thám, tp. Chí Linh
	0964535809
	
	

	48 
	Nhà hàng Nam Linh
	KDC Phú Lợi, Phường Nguyễn Trãi,
 Thành phố Hải Phòng
	KDC Phú Lợi, phường Bến Tắm, tp Chí Linh
	0965095336
	
	

	49 
	Nhà hàng Sáng Thảo
	KDC Phú Lợi, Phường Nguyễn Trãi, 
Thành phố Hải Phòng
	KDC Phú Lợi, phường Bến Tắm, tp Chí Linh
	0966088113
	
	

	50 
	Nhà hàng Thế Hà
	KDC Chế biến, Phường Nguyễn Trãi, 
Thành phố Hải Phòng
	KDC Chế biến, phường Bến Tắm, tp Chí Linh
	0392186867
	
	

	51 
	Lẩu Lai Phong Oanh
	Khu dân cư Chế Biến,
Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Phòng
	Khu dân cư Chế Biến,
phường Bến Tắm, 
thành phố Chí Linh
	0387689992
	
	





Phụ lục 2
DANH SÁCH
 NHÀ HÀNG, CƠ SỞ DỊCH VỤ ĂN UỐNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC PHƯỜNG LÊ THANH NGHỊ, PHƯỜNG HẢI DƯƠNG, PHƯỜNG TÂN HƯNG, PHƯỜNG ÁI QUỐC, PHƯỜNG VIỆT HÒA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


	TT
	Tên nhà hàng
	
Địa chỉ

	SĐT
	Ghi chú

	1 
	Nhà hàng thuộc Nhà khách Bạch Đằng
	Số 89 đường Bạch Đằng, Phường Hải Dương
	02203833599
	Tây Hải Phòng

	2 
	Nhà hàng Khách sạn Nam Cường
	Số 10 đại lộ 30 tháng 10, Phường Tứ Minh
	0967594111
	Tây Hải Phòng

	3 
	Nhà hàng “Hoa mẫu Đơn” 
	Số 7 đường Hồng Quang, Phường Thành Đông
	02203856563
	Tây Hải Phòng

	4 
	Siêu thị Ốc
	Số 326 đại lộ Nguyễn Lương Bằng Phường Lê Thanh Nghị
	02203892478
	Tây Hải Phòng

	5 
	Nhà hàng Bình Sơn Quán
	Đường Thanh Niên, Phường Hải Dương
	0904816666
	Tây Hải Phòng

	6 
	Nhà hàng ẩm thực 123
	Số 165 Lê Thanh Nghị, Phường Lê Thanh Nghị
	0968888123
	Tây Hải Phòng

	7 
	Nhà hàng ẩm thực 123
	Phố Phạm Tu, Phường Lê Thanh Nghị
	0968888123
	Tây Hải Phòng

	8 
	Nhà hàng Cơm Tây Bắc
	Số 35 Đoàn Kết, Phường Tân Hưng
	0366067099
	Tây Hải Phòng

	9 
	Nhà hàng Nhu Yến
	186, Trường Chinh, Phường Lê Thanh Nghị
	0368908888
	Tây Hải Phòng

	10 
	Nhà hàng Sao Biển
	Số 2 phố Hoàng Hoa Thám, Phường Thành Đông
	02203836196
	Tây Hải Phòng

	11 
	Nhà hàng Hoa viên quán
	12 Phố Tuệ Tĩnh,Phường Lê Thanh Nghị
	0978033999
	Tây Hải Phòng

	12 
	Nhà hàng “Lẩu băng chuyền Osihi” 
	Số 148 phố Ngô Quyền, Phường Lê Thanh Nghị
	02203897368
	Tây Hải Phòng

	13 
	Quán cá Lê Cường
	Tam Giang, Phường Hải Dương
	02203859149
	Tây Hải Phòng

	14 
	Nhà hàng Thế giới bò tươi
	Số 36 Ngô Quyền, Phường Lê Thanh Nghị
	0979605999
	Tây Hải Phòng

	15 
	Nhà hàng Vịt cỏ số 1
	Số 58 Ngô Quyền Phường Lê Thanh Nghị
	0945066789
	Tây Hải Phòng

	16 
	Nhà hàng Vịt 48
	Số 48 Ngô Quyền, Phường Lê Thanh Nghị
	0966837775
	Tây Hải Phòng

	17 
	Nhà hàng Cua Vàng
	Số 358 Nguyễn Lương Bằng, Phường Lê Thanh Nghị
	0386739999
	Tây Hải Phòng

	18 
	Lẩu nấm Hoàng Thành
	Phường Lê Thanh Nghị
	0985898822
	Tây Hải Phòng

	19 
	Nhà hàng Nam Việt
	Đường Thanh Bình, Phường Lê Thanh Nghị
	0982071318
	Tây Hải Phòng

	20 
	Hải sản Trọng Châu
	Số 347 Ngô Quyền,  Phường Lê Thanh Nghị
	0983222060
	Tây Hải Phòng

	21 
	Nhà hàng Miến Hương
	Số 61 Thống Nhất, Phường Lê Thanh Nghị
	0979844571
	Tây Hải Phòng

	22 
	Nhà hàng Lẩu dê nhất ly
	Số 60 Nhữ Đình Hiền, Phường Lê Thanh Nghị
	02203893787
	Tây Hải Phòng

	23 
	Nhà hàng Bảo Ngọc
	Số 60 Nhữ Đình Hiền, Phường Lê Thanh Nghị
	0973098666
	Tây Hải Phòng

	24 
	Nhà hàng Song Anh
	Số 6 Nguyễn Công Hoan, Phường Lê Thanh Nghị
	0966236866
	Tây Hải Phòng

	25 
	Phở bò cô Hoa
	109 Bùi Thị Xuân, Phường Lê Thanh Nghị
	0916043830
	Tây Hải Phòng

	26 
	Nhà hàng Âu Cơ
	Số 01A Nguyễn Hữu Cầu, Phường Hải Dương
	0868359888
	Tây Hải Phòng

	27 
	Nhà hàng Phan Anh
	Số 01 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Hải Dương
	0836802999
	Tây Hải Phòng

	28 
	Nhà hàng Đồng Xanh
	Số 48 Nguyễn  Hữu Cầu, Phường Hải Dương
	
0912636454
	Tây Hải Phòng

	29 
	Nhà hàng Dê Mùi
	Số 23 Đoàn Nhữ Hài, Phường Thành Đông
	02203853221
	Tây Hải Phòng

	30 
	Pizza 1988
	02 Hồng Quang, Phường Hải Dương
	0848751991
	Tây Hải Phòng

	31 
	CS Ngan 68
	29 Hồng Quang, p. Hải Dương, Phường Thành Đông
	0854913458
	Tây Hải Phòng

	32 
	Nhà hàng Buffet BBQ Incheon
	Số 311 Thanh Niên, Phường Tân Hưng
	0865618683
	Tây Hải Phòng

	33 
	Nhà hàng Bình dê 3
	Số 19 Hải Đông, Phường Lê Thanh Nghị
	0977189125
	Tây Hải Phòng

	34 
	Phở Lý Quốc Sư
	Sân bóng Ecorivers, Phường Tân Hưng
	0984468282
	Tây Hải Phòng

	35 
	Phở Thìn
	1B Ng Tuấn Trình, Phường Tân Hưng
	0899637174
	Tây Hải Phòng

	36 
	Nhà hàng BBQ Ever Sea
	103 Hải An Ecorivers, Phường Tân Hưng
	0853822333
	Tây Hải Phòng

	37 
	Nhà hàng Bò Tơ Corner
	Sân bóng Ecorivers, Phường Tân Hưng
	0979121288
	Tây Hải Phòng

	38 
	Nhà hàng Nu Eco BBQ
	1B Ng Tuấn Trình, Phường Tân Hưng
	0904058588
	Tây Hải Phòng





Phụ lục 3
DANH SÁCH 
CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CHU VĂN AN, PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO
 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Nơi diễn ra Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026)

	TT
	TÊN CƠ SỞ
	ĐỊA CHỈ 
	ĐỊA CHỈ TRƯỚC SÁP NHẬP
	LOẠI HÌNH, HẠNG

	SP
	SG
	Giá phòng
	ĐT
	Tên chủ cơ sở
	Hình ảnh Cslt
	Chia sẻ định vị địa chỉ

	
	
	
	
	
	
	
	Phòng đơn
	Phòng đôi
	Phòng cộng đồng
	
	
	
	

	1 
	Khách sạn Sao Đỏ
	325, Nguyễn Trãi 1, Phường Chu Văn An, TP. Hải Phòng
	119, Nguyễn Trãi 1, Sao Đỏ,
TP. Chí Linh
	KS
	48
	80
	400-450
	450-500
	
	0972753187/
02206266555
	Dương Thị Bích

	[image: ]
	https://maps.app.goo.gl/swocZ6EZRmG4Nc7t5


	2 
	Khách sạn Queen Hotel
	45 Nguyễn Thị Duệ, Phường Chu Văn An, TP. Hải Phòng
	45 Nguyễn Thị Duệ, Thái Học 2
TP. Chí Linh
	Khách sạn
	20
	26
	300
	400
	0
	0966668928
	Vũ Thị Nhường
	[image: ]
	https://maps.app.goo.gl/ALsY9kQWc6b3KK8i7


	3 
	Khách sạn DUYÊN HẢI
	Nguyễn Trãi 1
Phường Chu Văn An,
TP. Hải Phòng
	Lôi Động,
Cộng Hòa,
TP. Chí Linh
	Khách sạn
	36
	60
	300-350
	400-500
	0
	0977914629
	Phạm Văn Hải
	[image: ]
	định vị google map


	4 
	Khách sạn Huy Hoàng
	Số 4 Lê Đại Hành, Thái Học 1, Phường Chu Văn An,
TP. Hải Phòng
	Lôi Động, Cộng Hòa, TP. Chí Linh
	Khách sạn
	20
	23
	300-400
	400-500
	0
	0974744108
	Nguyễn Thị Cẩm

	Công ty thuê lâu dài
	

	5 
	Nhà nghỉ 668
	57 Lê Đại Hành, Thái Học 1, Phường Chu Văn An, TP. Hải Phòng
	Thái Học 1, Sao Đỏ, TP. Chí Linh
	NN
	05
	07
	50
	150
	0
	0976080995
	Nguyễn Thị Bẩy
	
	

	6 
	Nhà nghỉ Tuấn Kiệt
	125 Yết Kiêu, Thái Học 1, Phường Chu Văn An, TP. Hải Phòng
	Thái Học 1, Sao Đỏ, TP. Chí Linh
	NN
	15
	18
	250
	300
	0
	0914056165
	Đào Văn Sớm
	
	https://maps.app.goo.gl/banvU32wMc2NxKha6


	7 
	Nhà nghỉ Phượng Nhung
	SN 240 Nguyễn Trãi 1, Phường Chu Văn An, TP. Hải Phòng
	Nguyễn Trãi 1, Sao Đỏ,
TP. Chí Linh
	NN
	12
	21
	300
	400
	0

	0987392162
	Lê Thị  Mai
	
	

	8 
	Nhà nghỉ Kim Liên
	334 - Thái Học 3, Phường Chu Văn An, TP. Hải Phòng
	334 - Thái Học 3, Sao Đỏ,
TP. Chí Linh
	NN
	12
	14
	150
	200
	0
	0393044117
	Trần Thị Liên
	[image: ]
	https://maps.app.goo.gl/EbczXz4iqm3YVtQP6


	9 
	Nhà nghỉ Hoa Sữa
	154 Hữu Nghị, phường Chu Văn An, TP. Hải Phòng
	154 Hữu Nghị, Sao Đỏ, Chí Linh, hải Dương
	NN
	6
	10
	250
	300-350
	0
	0936420488
	Nguyễn Thị Tám
	
	

	10 
	Nhà nghỉ Hải Lý
	345 Trần Hưng Đạo, Phường Chu Văn An, TP. Hải Phòng
	345 Trần Hưng Đạo, Sao Đỏ, TP. Chí Linh
	NN
	10
	14
	150-250
	250-300
	0
	0866942618
	Nguyễn Thị Lý
	
	

	11 
	Nhà nghỉ Văn Quyến
	KĐT Constrexim, Mật Sơn, Phường Chu Văn An, TP. Hải Phòng
	KĐT Constrexim, Mật Sơn, Chí Minh, TP. Chí Linh
	NN
	20
	31
	300
	400
	0
	0935280889
	Phan Văn Quyết
	
	https://maps.app.goo.gl/QgoQPqFYztzDUE6c9


	12 
	Nhà nghỉ Sơn Lâm
	108. Trần Quốc Chẩn, Mật Sơn, Phường Chu Văn An,
TP. Hải Phòng
	108. Trần Quốc Chẩn, Mật Sơn,TP. Chí Linh
	NN
	15
	17
	200-300
	300-400
	0
	0973850328
	Nguyễn Văn Đáng
	
	https://maps.app.goo.gl/5ncqMaurpT1dmZKr9


	13 
	Nhà nghỉ Dũng Hường
	Hữu Lộc, Phường Chu Văn An, TP. Hải Phòng
	KDC Hữu Lộc, phường Văn An, TP. Chí Linh
	NN
	08
	08
	50
	100
	0
	0973437917
	Phạm Văn Lượng
	
	

	14 
	Nhà nghỉ Thu Hiền
	Hữu Lộc, Phường Chu Văn An, TP. Hải Phòng
	KDC Hữu Lộc, phường Văn An, TP. Chí Linh
	NN
	06
	06
	50
	100
	0
	0342385733
	Phạm Văn Việt

	
	

	15 
	Nhà nghỉ Thanh Bình
	Đường Thanh Xuân, Hữu Lộc, Phường Chu Văn An, TP. Hải Phòng
	Đường Thanh Xuân, Hữu Lộc, phường Văn An, TP. Chí Linh
	NN
	10
	10
	200-150
	0
	0
	0337241323
	Nguyễn Thị Tích
	
	

	16 
	Nhà nghỉ Đức Phương
	Số nhà 7 Nguyễn Phong Hữu Lộc, Phường Chu Văn An, TP. Hải Phòng
	Số nhà 7 Nguyễn Phong, Hữu Lộc, phường Văn An, TP. Chí Linh
	NN
	12
	12
	0
	150-200
	0
	0379316656
	Nguyễn Văn Quyên
	
	

	17 
	Nhà nghỉ Thái An
	KDC Tường, Phường Chu Văn An, TP. Hải Phòng
	KDC Tường, phường Văn An, TP. Chí Linh
	NN
	10
	10
	100-200
	250
	0
	0918922219
	Nguyễn Văn Anh
	
	https://maps.app.goo.gl/U4AeL6VfkZSNx3fk6


	18 
	Nhà nghỉ Thoa Tiến
	290 đường Nguyễn Thái Học, Ninh Chấp 7, Phường Chu Văn An, TP. Hải Phòng
	KDC Ninh Chấp 7, Thái Học, TP. Chí Linh
	NN
	09
	11
	100
	150
	0
	0934520188
	Nguyễn Thị Tiến
	
	

	19 
	Nhà nghỉ Mỹ Linh
	KDC Mít Sắt
Phường Chu Văn An,
TP. Hải Phòng
	KDC Mít Sắt
TP. Chí Linh
	NN
	09
	11
	200
	250
	0
	0387550866
	Lê Thị Mến
	
	

	20 
	Nhà nghỉ Thúy Quỳnh
	KDC Mít Sắt
Phường Chu Văn An,
TP. Hải Phòng
	KDC Mít Sắt
TP. Chí Linh
	NN
	08
	12
	200
	250
	0
	0982416548
	Vũ Chí Quỳnh
	
	https://maps.app.goo.gl/hGMXuWuAFXzvrDAA9



	21 
	Nhà nghỉ Phong Hoa
	380 đường Nguyễn Thái Học, Thái Học 3, Phường Chu Văn An, TP. Hải Phòng
	Thái Học 3, Sao Đỏ, TP. Chí Linh
	Khách sạn
	20
	22
	450-550
	0
	0
	0988478009
	Nguyễn Thành Phong
	[image: ]
	https://maps.app.goo.gl/xGvyfVuxJyNRDDyh6


	22 
	Nhà nghỉ Tiến Dũng
	Đường Lê Thánh Tông, Trại Thượng
Phường Chu Văn An, 
TP. Hải Phòng
	Đường Lê Thánh Tông, Trại Thượng, Văn An
TP. Chí Linh
	NN
	07
	10
	150
	200
	0
	0963585366
	Vũ Thị Tuyền
	
	

	23 
	Nhà nghỉ Việt Hùng
	Trại Sen,
Phường Chu Văn An,
TP. Hải Phòng
	Trại Sen, Văn An
TP. Chí Linh
	NN
	07
	07
	150-200
	250
	0
	0368224226
	Trần Văn Hùng
	
	

	24 
	Nhà nghỉ Minh Hải
	282 Lam Sơn, Chùa Vần, Chu Văn An, Hải Phòng
	282 Lam Sơn, Chùa Vần, Chí Minh, Chí Linh, Hải Dương
	NN
	08
	08
	150-200
	0
	0
	0365157834
	Nguyễn Thị Chách
	[image: ]
	https://maps.app.goo.gl/Rgbb8F1gZ8uUyS1K8


	25 
	Khách sạn Thanh Bình
	Phường Trần Hưng Đạo, 
TP. Hải Phòng
	Phường Cộng Hòa, tp Chí Linh
	KS
	19
	40
	200
	400
	
	0913599825
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	[image: ]
	https://share.google/liQMS4WJIGwQGA6io


	26 
	Khách sạn Thảo Nguyên
	Phường Trần Hưng Đạo, 
TP. Hải Phòng
	Phường Cộng Hòa, tp Chí Linh
	KS
	21
	27
	300
	400
	
	0988475133
	Đặng Ngọc Sơn
	[image: ]
	https://share.google/HNJXaqyVSscaW4NCC


	27 
	Khách sạn Lan Anh
	Phường Trần Hưng Đạo, 
TP. Hải Phòng
	Phường Cộng Hòa, tp Chí Linh
	KS
	38
	76
	350
	300-400
	
	0966221968

	Dương Thị Lan Anh
	[image: ]
	https://share.google/8hAllUL063LKib5vC


	28 
	Khách sạn Khánh Hồng
	Phường Trần Hưng Đạo, 
TP. Hải Phòng
	Phường Cộng Hòa, tp Chí Linh
	NN
	14
	21
	300
	350
	
	0974927733;
0985897529
	Nguyễn Văn Thái
	[image: ]
	https://share.google/0z9MY4IyJLAmnND0Q


	29 
	Nhà nghỉ Lan Dung
	Phường Trần Hưng Đạo, 
TP. Hải Phòng
	Phường Cộng Hòa, tp Chí Linh
	
NN
	10
	
	100-150
	
	
	0375562725
	
	[image: ]
	https://share.google/4rF86UhNjdcUnu90O


	30 
	Nhà nghỉ Thanh Hương
	Phường Trần Hưng Đạo, 
TP. Hải Phòng
	Phường Lê Lợi, 
tp Chí Linh
	NN
	12
	
	150
	
	
	
0383673486

	
	[image: ]
	https://share.google/iiO8r4jEsXv2Fm9Gc


	31 
	Nhà nghỉ Hương Trang
	Phường Trần Hưng Đạo, 
TP. Hải Phòng
	Phường Lê Lợi, 
tp Chí Linh
	NN
	10
	
	150
	
	
	0947153777
	
	[image: ]
	https://share.google/yLgM8cH7sJpl0XRVe


	32 
	Nhà nghỉ Sông Quê
	Phường Trần Hưng Đạo, 
TP. Hải Phòng
	Phường Lê Lợi, 
tp Chí Linh
	NN
	6
	6
	150
	
	
	0981930444
	Hoàng Đức Tã
	
	https://share.google/wezEkZPQHqtjdBI0d


	33 
	Đồi Cỏ hồng (Green Hill Chí Linh)
	KDC Cầu Dòng, Cộng Hoà, Chí Linh
	TDP Cầu Dòng, phường Trần Hưng Đạo
	Bungalow

	13
	100
	
	[image: ]
[image: ]
	120-180/
người
	0974991456
	Hoàng Ngọc Linh
	[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
	https://share.google/zPFZ8nd673c6JrJX9
02 phòng cộng đồng (25 người/P x 2P =50 người); phục vụ ăn uống, sức chứa 300 khách



Phụ lục 4
DANH SÁCH 
CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN CÁC PHƯỜNG: TỨ MINH, HẢI DƯƠNG, LÊ THANH NGHỊ, 
THÀNH ĐÔNG,  VIỆT HÒA, ÁI QUỐC, THẠCH KHÔI, TÂN HƯNG 
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


	TT
	TÊN CƠ SỞ
	
ĐỊA CHỈ

	ĐỊA CHỈ TRƯỚC SÁP NHẬP
	LOẠI HÌNH, HẠNG

	SỐ PHÒNG
	SĐT
	Ghi chú

	1 
	Khách sạn Nam Cường Hải Dương
	Phường Tứ Minh
	Số 1 đại lộ Võ Nguyên Giáp, p. Tứ Minh 
tp. Hải Dương
	4 sao
	181
	02203.894888
	Tây Hải Phòng

	2 
	Khách sạn Trường Thành
	Phường Hải Dương
	Số 2 Đường Thanh Niên, p. Quang Trung, tp. Hải Dương
	KS
	134
	02203852665
	Tây Hải Phòng

	3 
	Khách sạn Hữu Nghị
	Phường Hải Dương
	số 26 Đoàn Kết, P. Quang Trung tp. Hải Dương
	3 sao
	50
	02203851888
	Tây Hải Phòng

	4 
	Khách sạn Purple Lotus
	Phường Lê Thanh Nghị
	số 232 đường Trường Chinh, P.Tân Bình, tp. Hải Dương
	3 sao
	51
	02203831222
	Tây Hải Phòng

	5 
	Khách sạn Kim Bảo
	Phường Thành Đông
	số 16 phố Vương Chiêu, P. Bình Hàn, tp. Hải Dương
	3 sao
	67
	02203867389
	Tây Hải Phòng

	6 
	Khách sạn Đồng Xanh
	Phường Hải Dương
	số 48 Nguyễn Hữu Cầu, p. Ngọc Châu, tp. hải dương
	2 sao
	34
	02203847450
	Tây Hải Phòng

	7 
	Khách sạn TOP
	Phường Hải Dương
	số 12A Đoàn Kết, P. Quang Trung tp. hải dương
	2 sao
	25
	02203833333
	Tây Hải Phòng

	8 
	Khách sạn Tiến Thành
	Phường Lê Thanh Nghị
	số 364 Nguyễn Lương Bằng, tp. hải dương
	2 sao
	38
	02203897595
	Tây Hải Phòng

	9 
	Khách sạn Phương Nguyên
	Phường Thành Đông
	Km52+950 khu 2, P.Cẩm Thượng tp. hải dương
	2 sao
	32
	02203858858
	Tây Hải Phòng

	10 
	Khách sạn Hải Dương Gadern
	Phường Lê Thanh Nghị
	Số 54 Đỗ Ngọc Du, tp. hải dương
	KS
	63
	02203899 222
	Tây Hải Phòng

	11 
	Khách sạn Phương Anh
	Phường Lê Thanh Nghị
	Số 316-318 Ngô Quyền, P.Tân Bình, tp. Hải Dương
	KS
	38
	0220.3832.832
	Tây Hải Phòng

	12 
	Khách sạn Phương Anh 2
	Phường Lê Thanh Nghị
	Số 386 đường Trường Chinh, tp. Hải Dương
	KS
	34
	0903456689
	Tây Hải Phòng

	13 
	Khách sạn Tùng Lâm
	Phường Thành Đông
	Số 227 đường An Định, tp. Hải Dương
	1 sao
	28
	0906170886
	Tây Hải Phòng

	14 
	Khách sạn MIO Hotel
	Phường Tứ Minh
	Số 3 Ngõ 118 Ngô Sỹ Liên, P.Tứ Minh, tp. Hải Dương
	1 sao
	10
	0902272000/
02203898386
	Tây Hải Phòng

	15 
	Khách sạn Nam Anh
	Phường Hải Dương
	số 1A15 Đoàn Kết, P. Quang Trung, tp. Hải Dương
	1 sao
	26
	02203837777
	Tây Hải Phòng

	16 
	Khách sạn Âu Cơ
	Phường Hải Dương
	số 1A Nguyễn Hữu Cầu, p. Ngọc Châu, tp. Hải Dương
	KS
	29
	02206282828
	Tây Hải Phòng

	17 
	Khách sạn Hoàng Gia
	Phường Hải Dương
	số 114 Đoàn Kết, P. Quang Trung tp. Hải Dương
	KS
	30
	912526529
	Tây Hải Phòng

	18 
	Khách sạn 555 Hương Nguyên
	Phường Thành Đông
	Ngã Tư bến Hàn, Cẩm Thượng, tp. Hải Dương
	KS
	35
	0220844555
	Tây Hải Phòng

	19 
	Khách sạn ASEAN
	Phường Hải Dương
	số 168 Trần Hưng Đạo, p. Ngọc Châu, tp. Hải Dương
	KS
	55
	02203869969
	Tây Hải Phòng

	20 
	Khách sạn 168 hotel
	Phường Hải Dương
	Số 6 Nguyễn Tri Phương, P.Quang Trung, tp. Hải Dương
	KS
	20
	0988561119
	Tây Hải Phòng

	21 
	Khách sạn Hải Khánh
	Phường Tân Hưng
	số 100 Hàm Nghi, P. Hải Tân, tp. Hải Dương
	KS
	30
	02203553888
	Tây Hải Phòng

	22 
	Khách sạn Phan Anh
	Phường Hải Dương
	số 1 Nguyễn Hữu Cầu, P. Quang Trung, tp. Hải Dương
	KS
	20
	02203831888
	Tây Hải Phòng

	23 
	Khách sạn Hoàng Nguyên
	Phường Lê Thanh Nghị
	số 444 Nguyễn Lương Bằng, tp. Hải Dương
	KS
	11
	0989152001
	Tây Hải Phòng

	24 
	Khách sạn Phương Đông
	Phường Lê Thanh Nghị
	Km 4 Nguyễn Lương Bằng, tp. Hải Dương
	KS
	32
	0936572757/
02203892223
	Tây Hải Phòng

	25 
	Khách sạn Hoàng Ngân
	Phường Hải Dương
	Số 84 (7) Đường Đoàn Kết, P. Quang Trung tp. Hải Dương
	KS
	18
	0968001001
	Tây Hải Phòng

	26 
	Khách sạn Hải Dương
	Phường Thành Đông
	khu 15 P.Bình Hàn, TP. HẢI DƯƠNG
	KS
	25
	0934581111
	Tây Hải Phòng

	27 
	Khách sạn Đông Hưng
	Phường Thành Đông
	Đường An Lạc, Khu 4 P.Cẩm Thượng, tp. Hải Dương
	KS
	40
	02203831286
	Tây Hải Phòng

	28 
	Khách sạn Lake side
	Phường Hải Dương
	47 Đường Đoàn Kết, p. Ngọc Châu, tp. Hải Dương
	KS
	29
	0847 433 333
	Tây Hải Phòng

	29 
	Khách sạn Quang Vinh
	Phường Hải Dương
	40 đường Đoàn Kết, P. Quang Trung, tp. Hải Dương
	KS
	29
	0978.520.799/
02203848666
	Tây Hải Phòng

	30 
	Khách sạn Duy Anh
	Phường Hải Dương
	Số 19, Vũ Văn Dũng, p.Quang Trung, tp. Hải Dương
	KS
	35
	02203858999
	Tây Hải Phòng

	31 
	Khách sạn Vương Anh
	Phường Thành Đông
	số 9 ngõ 60 Quán Thánh, tp. Hải Dương
	KS
	25
	02206259111
	Tây Hải Phòng

	32 
	Khách sạn Trường An
	Phường Lê Thanh Nghị
	Khu 12, phường Thanh Bình, tp. Hải Dương
	KS
	30
	.0904.088.993
	Tây Hải Phòng

	33 
	Khách sạn Kiên Cường
	Phường Tân Hưng
	số 112 Bạch Năng Thi, P. Hải Tân, tp. Hải Dương
	KS
	18
	02203553399
	Tây Hải Phòng

	34 
	Khách sạn Thanh Bình
	Phường Lê Thanh Nghị
	139 Ngô Quyền- p.Tân Bình, tp. Hải Dương
	KS
	21
	0979750086
	Tây Hải Phòng

	35 
	Khách sạn Sông Lô
	Phường Tân Hưng
	281 Bùi Thị Xuân, p. Hải Tân, tp. Hải Dương
	KS
	35
	0835762014
	Tây Hải Phòng

	36 
	Khách sạn Lotus hotel
	Phường Lê Thanh Nghị
	447 Trường Chinh, p. Thanh Bình, tp. Hải Dương
	KS
	10
	0343817700
	Tây Hải Phòng

	37 
	Khách sạn Thanh Bình
	Phường Lê Thanh Nghị
	số 33 Trần Liễu, Phường Thanh Bình, tp. Hải Dương
	KS
	15
	0979750086
	Tây Hải Phòng

	38 
	Khách sạn Sun hotel
	Phường Tứ Minh
	31/1 Thiên Phú, P. Tứ Minh, tp. Hải Dương
	KS
	15
	0935.631.993
	Tây Hải Phòng

	39 
	Nhà khách Bạch Đằng
	Phường Hải Dương
	Số 89 đường Bạch Đằng, p. Trần Hưng Đạo, tp. Hải Dương
	NK
	50
	02203854097/
02203853157
	Tây Hải Phòng

	40 
	Khách sạn Công Đoàn HD
	Phường Thành Đông
	107B phố Chi Lăng, p. Nguyễn Trãi, tp. Hải Dương
	KS
	40
	090 400 32 32
	Tây Hải Phòng

	41 
	Nhà nghỉ  Ánh Tuyết
	Phường Thành Đông
	Số 235 đường An Định, p.Cẩm Thượng, tp. Hải Dương
	NN
	24
	0376278609
	Tây Hải Phòng

	42 
	Nhà nghỉ  Ánh Tuyết 2
	Phường Thành Đông
	Số 7, Tự Đông – p.Cẩm Thượng, tp. Hải Dương
	NN
	18
	0987414449
	Tây Hải Phòng

	43 
	Nhà nghỉ  Bảo An hotel
	Phường Lê Thanh Nghị
	Lô 452, KĐT Trường Thịnh, tp. Hải Dương
	NN
	14
	0943616969
	Tây Hải Phòng

	44 
	Nhà nghỉ  Bảo An 1
	Phường Lê Thanh Nghị
	số 10/215 Nguyễn Lương Bằng, tp. Hải dương
	NN
	12
	0943616969
	Tây Hải Phòng

	45 
	Nhà nghỉ Xuân Huy
	Phường Lê Thanh Nghị
	14 Hoàng Quốc Việt, phường Thanh Bình, tp. Hải Dương
	NN
	12
	0972911563
	Tây Hải Phòng

	46 
	Nhà nghỉ Lê Tưởng
	Phường Lê Thanh Nghị
	86 Hoàng Quốc Việt, phường Thanh Bình, tp. Hải Dương
	NN
	21
	0389405280
	Tây Hải Phòng

	47 
	Nhà nghỉ Minh Nhật
	Phường Lê Thanh Nghị
	Số 155, đường p.Thanh Bình, tp. Hải Dương
	NN
	19
	0977229966
	Tây Hải Phòng

	48 
	Nhà nghỉ Thu Nam
	Phường Lê Thanh Nghị
	32 Lạc Long Quân, p.Lê Thanh Nghị, tp. Hải Dương
	NN
	16
	02203864168
	Tây Hải Phòng

	49 
	Nhà nghỉ Hoa Quỳnh
	Phường Lê Thanh Nghị
	Lô16, Hồng Châu, p.Lê Thanh Nghị, tp. Hải Dương
	NN
	16
	0220652226
	Tây Hải Phòng

	50 
	Nhà nghỉ Minh Ngọc
	Phường Lê Thanh Nghị
	43, An Dương Vương, p.Lê Thanh Nghị, tp. Hải Dương
	NN
	18
	02203864732
	Tây Hải Phòng

	51 
	Nhà nghỉ Star hotel
	Phường Lê Thanh Nghị
	Số 1 đường Hồng Châu, p.Lê Thanh Nghị, tp. Hải Dương
	NN
	19
	02203863892
	Tây Hải Phòng

	52 
	Nhà nghỉ Phương Nam
	Phường Hải Dương
	7 Đoàn Kết, p. Quang Trung, tp. Hải Dương
	NN
	12
	02203857909
	Tây Hải Phòng

	53 
	Nhà nghỉ Minh Anh
	Phường Hải Dương
	1.A Đoàn Kết, p. Quang Trung, tp. Hải Dương
	NN
	10
	02203855569
	Tây Hải Phòng

	54 
	Nhà nghỉ Bình Minh
	Phường Hải Dương
	số 5 Đoàn Kết, p. Quang Trung, tp. Hải Dương
	NN
	10
	02203855569
	Tây Hải Phòng

	55 
	Nhà nghỉ Hương Giang
	Phường Hải Dương
	9 Đoàn Kết, p. Quang Trung,
 tp. Hải Dương
	NN
	14
	02203852126
	Tây Hải Phòng

	56 
	Nhà nghỉ Sao Ba
	Phường Hải Dương
	Số 5, Vũ Văn Dũng, p.Quang Trung, tp. Hải Dương
	NN
	28
	02203839088
	Tây Hải Phòng

	57 
	Nhà nghỉ Xuân Dung
	Phường Lê Thanh Nghị
	288 Phùng Chí Kiên, p.Tân Bình, tp. Hải Dương
	NN
	16
	02203846788
	Tây Hải Phòng

	58 
	Nhà nghỉ Sao Mai
	Phường Lê Thanh Nghị
	Số 2 Đỗ Ngọc Du, phường Tân Bình, tp. Hải Dương
	NN
	24
	02203897419
	Tây Hải Phòng

	59 
	Nhà nghỉ Việt Hoàn
	Phường Việt Hòa
	Khu 5, Đường Hoàng Ngân, phường Việt Hòa, 
	NN
	40
	02203891789
	Tây Hải Phòng

	60 
	Nhà nghỉ Minh Ngọc
	Phường Việt Hòa
	Nguyễn Thị Duệ, Khu 4, Việt Hòa, tp. Hải Dương
	NN
	12
	0967 700 968
	Tây Hải Phòng

	61 
	Nhà nghỉ Ngoại Ô
	Phường Thạch Khôi
	KCN I, phường Thạch Khôi, tp. Hải Dương
	NN
	26
	0913543468
	Tây Hải Phòng

	62 
	Nhà nghỉ Phương Nam
	Phường Thạch Khôi
	Số 51, Khu 1, Thạch Khôi, tp. Hải Dương
	NN
	30
	02203860120
	Tây Hải Phòng

	63 
	Nhà nghỉ Hilton
	Phường Thạch Khôi
	Khu 2 Thạch Khôi, tp. Hải Dương
	NN
	12
	02203716321
	Tây Hải Phòng

	64 
	Nhà nghỉ Nhu Yến
	Phường Ái Quốc
	Tiền Trung, p.Ái Quốc, tp. Hải Dương
	NN
	20
	02203753702
	Tây Hải Phòng

	65 
	Nhà nghỉ Minh Minh
	Phường Ái Quốc
	KCN Nam Quang, Tiền Trung, tp. Hải Dương
	NN
	16
	02206565993
	Tây Hải Phòng

	66 
	Nhà nghỉ Huyền Trang
	Phường Ái Quốc
	Ngã 3 Tiền Trung, p. Ái Quốc, tp. Hải Dương
	NN
	28
	02203751046
	Tây Hải Phòng

	67 
	Nhà nghỉ Hoàng Thành
	Phường Ái Quốc
	Phường Ái Quốc, tp. Hải Dương
	NN
	20
	0977831055
	Tây Hải Phòng

	68 
	Nhà nghỉ Phúc Vinh
	Phường Ái Quốc
	Km 700. Ngã 3, Tiền Trung, tp. Hải Dương
	NN
	26
	0936112006
	Tây Hải Phòng

	69 
	Nhà nghỉ Minh Thuận
	Phường Ái Quốc
	Ngã 3 Hàng, p. Ái Quốc, tp. Hải Dương
	NN
	20
	02203573136
	Tây Hải Phòng

	70 
	Nhà nghỉ Trần Sùng
	Phường Thành Đông
	64 Quán Thánh, Khu 13, 
p. Bình Hàn,
 tp. Hải Dương
	NN
	12
	037 259 1670
	Tây Hải Phòng

	71 
	Nhà nghỉ Thiên Nga
	Phường Thành Đông
	68 An Định- tp. Hải Dương
	NN
	11
	02203857668
	Tây Hải Phòng

	72 
	Nhà nghỉ Tây Đô
	Phường Tứ Minh
	Số 2 Vạn Lộc, p.Tứ Minh, tp. Hải Dương
	NN
	15
	0945.074.963
	Tây Hải Phòng

	73 
	Nhà nghỉ Cáp Quang
	Phường Tứ Minh
	Số 6 Lê Văn Hưu, Phường Tứ Minh, tp. Hải Dương
	NN
	13
	0333.799.668
	Tây Hải Phòng

	74 
	Nhà nghỉ Phong Lan 3
	Phường Tứ Minh
	Tân Trào, p.Tứ Minh, tp. Hải Dương
	NN
	12
	0912.258.967
	Tây Hải Phòng

	75 
	Nhà nghỉ Cánh Én
	Phường Tứ Minh
	15 Vạn Lộc, p.Tứ Minh, tp. Hải Dương
	NN
	12
	0366.910.115
	Tây Hải Phòng

	76 
	Nhà nghỉ Hồng Hà 1
	Phường Thành Đông
	Khu 10 p.Bình Hàn, tp. Hải Dương
	NN
	15
	0971 408012
	Tây Hải Phòng

	77 
	Nhà nghỉ Hồng Hà 2
	Phường Thành Đông
	116 Quán Thánh, tp. Hải Dương
	NN
	12
	0968 880 667
	Tây Hải Phòng

	78 
	Nhà nghỉ Đầm Sen
	Phường Hải Dương
	Khu 3 Nhị Châu, tp. Hải Dương
	NN
	11
	0915 471 198
	Tây Hải Phòng

	79 
	Nhà nghỉ Bảo Anh
	Phường Lê Thanh Nghị
	122 Thanh Bình, tp. Hải Dương
	NN
	12
	0984 386 396
	Tây Hải Phòng

	80 
	Nhà nghỉ Châu  Á
	Phường Lê Thanh Nghị
	13/159 Thanh Bình, tp. Hải Dương
	NN
	13
	0972 539 229
	Tây Hải Phòng

	81 
	Nhà nghỉ Thanh Tùng
	Phường Hải Dương
	169 Quang Trung, tp. Hải Dương
	NN
	12
	02203832 547
	Tây Hải Phòng









Phụ lục 5
DANH SÁCH
CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN CÁC PHƯỜNG: HƯNG ĐẠO, THỦY NGUYÊN, HỒNG BÀNG, 
NGÔ QUYÊN, GIA VIÊN, LÊ CHÂN, HẢI AN, TÂN DƯƠNG, ĐÔNG HẢI 
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


	STT
	TÊN CƠ SỞ
	ĐỊA CHỈ
	ĐỊA CHỈ 
TRƯỚC SÁP NHẬP
	LOẠI HÌNH KHÁCH SẠN 
	SỐ PHÒNG
	ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ

	1. 
	Khách sạn Pearl River
	Phường Hưng Đạo
	Km 8 Phạm Văn Đồng, Anh Dũng, Dương Kinh
	5 sao
	269
	0225 3880 888
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn nghỉ dưỡng Sonobell
	Phường Thủy Nguyên
	XM6J+23, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên
	5 sao
	138
	0225 3963 900
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Pullman Hai Phong Grand Hotel

	Phường Ngô Quyền
	Số 12 Trần Phú, Ngô Quyền, tp.Hải Phòng

	5 sao
	364
	
02253266555

	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn nghỉ dưỡng The May Legend Cat Ba Beach Resort & Spa

	ĐK Cát Hải
	Bãi Cát Cò, thung lũng Ông Nùng, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải

	5 sao
	165
	02253688686
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn nghỉ dưỡng Perle O'rient Cát Bà - ĐK Cát Hải

	ĐK Cát Hải
	Bãi tắm Cát Cò 3, Cát Bà

	5 sao
	121
	02253887360
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn nghỉ dưỡng Flamingo

	ĐK Cát Hải
	Tổ dân phố 18, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng

	5 sao
	1003
	19008655
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Melia Vinpearl Hải Phòng Rivera
	Phường Hồng Bàng
	Đường Manhattan 9, Khu đô thị Vinhomes Imperia Hải Phòng, đường Hà Nội, phường Thượng lý, HB
	5 sao
	211
	02253266888
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Sheraton Hải Phòng
	Phường Hồng Bàng
	Số 1, đường Hà Nội, phường Thượng lý, HB
	5 sao
	362
	02253266888
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Mercure Hải Phòng
	Phường Ngô Quyền
	12 Lạch Tray, Q.Ngô Quyền
	5 sao
	233
	02253420888
02253240999
02253556333
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Camela
	Phường Hồng Bàng
	Km 6 Đường 5/II, Hùng Vương, Hồng Bàng
	KS
	80
	0225 3538 888
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Làng quốc tế Hướng Dương
	Phường Gia Viên
	Số 35A Văn Cao
	4 sao
	454
	0225 3892 022
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn The Tray
	Phường Gia Viên
	47 Lạch Tray, Ngô Quyền
	4 sao
	77
	0225 3828 555
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Nikko Hải Phòng
	Phường Lê Chân
	Số 1 đường số 1, khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân
	4 sao
	250
	0225 3265 666
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn The Shine 1
	Phường Gia Viên
	Lô 22 A Đ, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền
	4 sao
	137
	0225.269.8888
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khu căn hộ du lịch Somerset Central TD Hải Phòng
	Phường Ngô Quyền
	Tháp A, TD Plaza, Lô 20A, KĐTM Ngã năm-sân bay Cát Bi, P. Đồng Khê, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng
	4 sao
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	02253670888
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Hải Phòng Harbour View

	Phường Ngô Quyền
	Số 4, Trần Phú, Quận Ngô Quyền
	4 sao
	122
	02253827827
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn nghỉ dưỡng Đồ Sơn

	Phường Đồ Sơn
	Thung lũng xanh, Khu 3 Vạn Hoa
	KS
	88
	02253864888
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn 3MG
	Phường  Đông Hải
	61 Hoàng Thế Thiện, Hải An
	3 sao
	83
	02253682299
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Hoàng Hải
	Phường Gia Viên
	109 Cầu Đất, Ngô Quyền
	KS
	50
	 02253846 666
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Kiên Ngọc

	ĐK Cát Hải
	Số 218 đường Núi Ngọc, Cát Bà
	KS
	70
	02253888429
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Zen

	Phường Hưng Đạo
	Số 146 Mạc Quyết - Dương Kinh
	3 sao
	54
	0903213434
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Punt
	Phường Ngô Quyền
	Số 41 lô 3 C KĐTM Ngã 5 Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền
	2 sao
	22
	02258832366
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Thảo Minh New Star

	Đk Cát Hải
	Cảng Cá, Cát Bà

	2 sao
	65
	0225888408
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Lâm Nghiệp
	Khu I Đồ Sơn

	Khu I Đồ Sơn

	2 sao
	74
	0225.861304
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Mỹ Ngọc
	Đk Cát Hải
	Số 212, đường 1/4, Cát Bà
	2 sao
	50
	02253888422
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Hoàng Thành
	Phường Hồng Bàng
	14+16 An Lạc 5 Sở Dầu, Hồng Bàng
	1 sao
	20
	02253529396
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn F&F
	Phường Hải An
	Lô 26/15B Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An
	1 sao
	27
	02253619625
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn COZI 9

	Phường Kiến An
	141C-D Lê Duẩn, phường Bắc Sơn, Kiến An

	KS
	36
	0903451141
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Wink
	Phường Hồng Bàng
	135 Điện Biên Phủ
	KS
	225
	02253669966
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Nhà khách Hải Quân
	Phường Hồng Bàng
	27 C Điện Biên Phủ, Hồng Bàng
	NK
	118
	02253842856
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Haiphong Ocean Pearl Hotel
	Phường Ngô Quyền
	282 Đà Nẵng, Ngô Quyền
	KS
	38
	0912 876 367
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Vạn Xuân
	Phường Gia Viên
	326 Lê Lợi, Ngô Quyền
	KS
	24
	912811531
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Thiện Anh
	Phường Gia Viên
	Số 3/30 Trần Phú, Ngô Quyền
	KS
	20
	0225 3757 016
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Cảnh Hưng
	Phường Hồng An
	Ngô Yến, An Hồng, An Dương
	KS
	25
	02253618888
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn  Hoa Hồng
	Phường Gia Viên
	36/384 Lạch Tray , Ngô Quyền
	KS
	18
	02253728762
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Opera
	Phường Hồng Bàng
	22 B Minh Khai - Hồng Bàng
	KS
	32
	02252242555
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Ngọc Lan
	Phường Ngô Quyền
	Số 81 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, HP
	KS
	17
	225.3686878
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Lạc Long
	Phường Hồng Bàng
	Số 83 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng
	KS
	30
	0225 3820 777
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn COZI
	Phường Ngô Quyền
	83 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền
	KS
	27
	0225 3550233
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Nam Triệu Giang
	Phường Tân Dương
	Xã Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng
	KS
	17
	02253974873
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Cindy
	Phường An Biên
	Số 23-24 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, Hải Phòng
	KS
	28
	0225 3847 286
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Kim Liên
	Phường Ngô Quyền
	151 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền
	KS
	10
	02256595151
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Trung Quân
	Phường Hải An
	Số 1 Lô 15 đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, Hải An
	KS
	19
	02253944895
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Tân An
	Phường Hồng Bàng
	Số 22 Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng
	KS
	50
	02253529168
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Intro Central
	Phường Gia Viên
	Đường Lê Hồng Phong
	KS
	34
	02252618686
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Thanh Bình
	Phường Gia Viên
	Thửa số 27+28 Lô 7A MR - Khu Đô thị mới ngã 5 sân bay Cát Bi, pĐông Khê, Ngô Quyền
	KS
	24
	02253556323
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Tường Vi II
	Phường Gia Viên
	Số 10 lô 22B Lê Hồng Phong, phường Đông Khê
	KS
	25
	02258831952
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Trung Kiên
	Phường Ngô Quyền
	Tổ 27 phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân
	KS
	22
	02253624099
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn The Stay
	Phường Gia Viên
	2/193 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền
	KS
	57
	02253619699
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Minh Phương
	Phường Gia Viên
	Số 69 Lô 26D Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
	KS
	20
	0919213009
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Friend's
	Phường Thủy Nguyên
	Ngã Ba Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng
	KS
	99
	02253.869.966
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Kovie
	Phường Ngô Quyền
	Số 9, Lô 2A Lê Hồng Phong
	KS
	106
	02253250164
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Le Haute
	Phường Gia Viên
	Số 275 Lạch tray
	KS
	63
	799265777
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Cham 1
	Phường Hồng Bàng
	56 Hùng Vương, Hồng Bàng
	KS
	24
	02253632999
0944189999
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Lavender
	Phường Đông Hải
	Số 440 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An
	KS
	23
	0225326659
0946668836
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Đồng Cau
	Phường Thủy Nguyên
	Khu dân cư Đồng Cau-Thị trấn  Núi Đèo- Thuỷ Nguyên
	KS
	27
	02253642865
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Jenni
	Phường Gia Viên
	364 Lô 22 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền
	KS
	15
	02256252222
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Luxury
	Phường Gia Viên
	8A/A2/17 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền
	KS
	19
	02253722573
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Lotus
	Phường Ngô Quyền
	Số 18 Lô 3 C Khu KĐTM Ngã năm sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền
	KS
	28
	02253555788
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Oriana
	Phường Gia Viên
	Tổ 31 Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng
	KS
	
20
	022553999979
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn The One
	Phường Gia Viên
	Số 191B/193 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền
	KS
	18
	0989393396
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Diamond
	Phường Hải An
	Số 12 phường Đằng Hải, quận Hải An
	KS
	20
	0865893223
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Kim Thành
	Phường Hồng Bàng
	67 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng
	KS
	36
	0225822626
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn MONACO
	Phường Hồng Bàng
	103 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng
	KS
	30
	0225746469
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn City View
	Phường Tân Dương
	Phố mới, Xã Tân Dương, Thuỷ Nguyên
	KS
	37
	02253869327
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Classic Hoàng Long
	Phường Hồng Bàng
	25B Trần Quang Khải, phường Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng
	KS
	54
	02253282666
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Ngân Hà
	Phường Gia Viên
	47-49 Nguyễn Xuân Nguyên, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền
	KS
	20
	963266688
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Hương Lâm
	Phường Thủy Nguyên
	Lô 07 N3 Đầm Tràng, Tân Dương, Thủy Nguyên
	KS
	50
	0826 868 868
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Trung Kiên
	Phường Ngô Quyền
	Số 27 lô 3B Khu đô thị ngã năm sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền
	KS
	45
	02253252526
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Biệt thự Vinpearl Golf Hải Phòng
	
	Đảo Vũ Yên, Hải Phòng
	BT
	40
	02253968555
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Manoir Des Arts
	Phường Hồng Bàng
	64 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng
	KS
	44
	02258831522
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn The Star
	Phường Đằng Giang
	185 - 187 Văn Cao, phường Đằng Giang, Ngô Quyền
	KS
	50
	02253739879
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Menrva
	Phường Gia Viên
	Số 4 Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng
	KS
	70
	02253668388
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Minh Ngân
	Phường Thủy Nguyên
	Thôn Núi 2, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên,
	KS
	98
	02253643636
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Căn hộ Hải Phòng Tower
	Phường Gia Viên
	32 Trần Phú. Cầu Đất, Ngô Quyền
	Căn hộ
	63
	02253588599
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Madelise
	Phường Ngô Quyền
	Thửa 01 Lô 3C, Khu đô thị Ngã năm sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền
	KS
	63
	02253668688
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Paul Chabot
	Phường Hồng Bàng
	Số 40 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng
	KS
	50
	02252891919
	Đông Hải Phòng

	1. 
	Khách sạn Châu Minh
	Phường Đông Hải
	71 Hoàng Thế Thiện, Đông Hải 1, Hải An
	KS
	30
	02253.944968
	Đông Hải Phòng













Phụ lục 6
BẢNG TỔNG HỢP
DANH SÁCH CÁC KHU, ĐIỂM DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


	STT
	CÁC KHU, ĐIỂM DU LỊCH
	ĐỊA CHỈ
	ĐỊA CHỈ TRƯỚC SÁP  NHẬP
	GHI CHÚ

	I. ĐIỂM DU LỊCH

	1
	Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hải Phòng
	Huyện Vĩnh Bảo,
tp Hải Phòng
	Đông Hải Phòng

	2
	Bãi tắm khu II Đồ Sơn
	Phường Đồ Sơn,
TP Hải Phòng
	Đồ Sơn,
tp Hải Phòng
	Đông Hải Phòng

	3
	Di tích Khu tưởng niệm Vương triều Mạc
	Xã Kiến Hưng,
TP Hải Phòng
	Kiến Thụy,
tp Hải Phòng
	Đông Hải Phòng

	4
	Đảo Hòn Dấu
	Phường Đồ Sơn,
TP Hải Phòng
	Đồ Sơn,
tp Hải Phòng
	Đông Hải Phòng

	5
	Biệt thự Bảo Đại
	Phường Đồ Sơn,
TP Hải Phòng
	Đồ Sơn,
tp Hải Phòng
	Đông Hải Phòng

	6
	Tháp Tường Long
	Phường Đồ Sơn,
TP Hải Phòng
	Đồ Sơn,
tp Hải Phòng
	Đông Hải Phòng

	7
	Ngôi nhà 102
	Đặc Khu Cát Hải,
TP Hải Phòng
	Huyện Cát Hải,
tp Hải Phòng
	Đông Hải Phòng

	8
	Bãi tắm Cát Cò 1
	Đặc Khu Cát Hải,
TP Hải Phòng
	Huyện Cát Hải,
tp Hải Phòng
	Đông Hải Phòng

	9
	Bãi tắm Cát Cò 2
	Đặc Khu Cát Hải,
TP Hải Phòng
	Huyện Cát Hải,
tp Hải Phòng
	Đông Hải Phòng

	10
	Bãi tắm Cát Cò 3
	Đặc Khu Cát Hải,
TP Hải Phòng
	Huyện Cát Hải,
tp Hải Phòng
	Đông Hải Phòng

	11
	Bãi tắm Tùng Thu
	Đặc Khu Cát Hải,
TP Hải Phòng
	Huyện Cát Hải,
tp Hải Phòng
	Đông Hải Phòng

	12
	Ga Hải Phòng
	Số 75 Lương Khánh Thiện, Phường Gia Viên
	Ngô Quyền,
tp Hải Phòng
	Đông Hải Phòng

	13
	Cộng đồng Việt Hải
	Đặc Khu Cát Hải,
TP Hải Phòng
	Huyện Cát Hải,
tp Hải Phòng
	Đông Hải Phòng

	14
	Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền Sinh – Đền Hóa
	Phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng
	xã Lê Lợi, tp Chí Linh, tỉnh Hải Dương
	Tây Hải Phòng

	15
	Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
	Xã Trần Phú,
TP Hải Phòng
	Huyện Nam Sách,
tỉnh Hải Dương
	Tây Hải Phòng

	16
	Di tích chùa Trăm Gian
	Xã An Phú,
TP Hải Phòng.
	Huyện Nam Sách,
tỉnh Hải Dương
	Tây Hải Phòng

	17
	Cụm di tích đình Đầu – Nhà bia thành lập Tỉnh ủy –Phủ ủy Nam Sách
	Xã Hợp Tiến,
TP Hải Phòng
	Huyện Nam Sách,
tỉnh Hải Dương
	Tây Hải Phòng

	18
	Làng nghề Gốm Chu Đậu
	Xã Thái Tân,
TP Hải Phòng
	Huyện Nam Sách,
tỉnh Hải Dương
	Tây Hải Phòng

	19
	Di tích đền Long Động
	Xã Hợp Tiến,
TP Hải Phòng
	Huyện Nam Sách,
tỉnh Hải Dương
	Tây Hải Phòng

	20
	Bảo tàng Hải Dương
	Phường Thành Đông,
TP Hải Phòng
	Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	Tây Hải Phòng

	21
	Di tích lịch sử, văn hóa Đền - Đình Sượt
	Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng
	Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	Tây Hải Phòng

	22
	Di tích chùa Đồng Ngọ và Miếu - đình Cập Nhất
	Phường Nam Đồng,
TP Hải Phòng
	Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	Tây Hải Phòng

	23
	Di tích lịch sử, văn hóa đình – đền Lạc Dục
	Xã Đại Sơn,
TP Hải Phòng
	Huyện Tứ Kỳ,
tỉnh Hải Dương
	Tây Hải Phòng

	24
	Di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia đền Tranh
	Xã Ninh Giang,
TP Hải Phòng
	Huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
	Tây Hải Phòng

	25
	Di tích lịch sử, văn hóa đình Trịnh Xuyên
	Xã Vĩnh Lại,
TP Hải Phòng
	Huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
	Tây Hải Phòng

	26
	Phường Rối nước Hồng Phong
	Xã Khúc Thừa Dụ,
TP Hải Phòng
	Huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
	Tây Hải Phòng

	27
	Phường Rối nước xã Thanh Hải
	Xã Hà Tây,
TP Hải Phòng
	Huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
	Tây Hải Phòng

	II. KHU DU LỊCH

	1
	Khu du lịch Đồ Sơn
	Phường Đồ Sơn,
TP Hải Phòng
	Đồ Sơn,
tp Hải Phòng
	Đông Hải Phòng

	2
	Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc
	Phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng.
	TP. Chí Linh,
tỉnh Hải Dương
	Tây Hải Phòng

	3
	Di tích lịch sử và thắng cảnh Phượng Hoàng
	Phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng.
	TP. Chí Linh,
tỉnh Hải Dương
	Tây Hải Phòng

	4
	Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Quần thể Đền Cao
	Phường Lê Đại Hành,
TP Hải Phòng
	TP. Chí Linh,
tỉnh Hải Dương
	Tây Hải Phòng

	5
	Quần thể di tích Quốc gia đặc biệt An Phụ, Kính Chủ và Nhẫm Dương.
	Phường Phạm Sư Mạnh và phường Nhị Chiểu,
thành phố Hải Phòng.
	Thị xã Kinh Môn,
tỉnh Hải Dương
	Tây Hải Phòng

	6
	Di tích quốc gia Danh lam thắng cảnh Đảo Cò
	Xã Nam Thanh Miện,
TP Hải Phòng
	Huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
	Tây Hải Phòng

	7
	Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu Mao Điền
	Xã Mao Điền,
TP Hải Phòng
	Huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
	Tây Hải Phòng

	8
	Cụm di tích Quốc gia đặc biệt Đền Xưa, Chùa Giám, Đền Bia
	Xã Cẩm Giang,
TP Hải Phòng
	Huyện Cẩm  Giàng, tỉnh Hải Dương
	Tây Hải Phòng
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